
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 28, ngõ 367/94 đường Ngô Xuân Quảng, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10/01/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẢI 
MINH

0110597519

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa
(trừ hoạt động đấu giá)

4610

4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620(Chính)

5. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

6. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
Bán buôn thủy sản
Bán buôn rau, quả
Bán buôn cà phê
Bán buôn chè
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
Bán buôn thực phẩm khác

4632

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi 
măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính 
xây dựng; Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết 
bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn vật liệu, thiết bị 
lắp đặt khác trong xây dựng

4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, DỊCH VỤ, 
THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẢI MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI MINH CONSTRUCTION AND 
TRADING, SERVICES, CONSULTING JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HAI MINH CONTRA., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0976285704
Email: xdhaiminh2024@gmail.com

Fax:
Website:
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8. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Chi tiết: Trồng các loại nấm

0118

9. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

10. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

11. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

12. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

13. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

14. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

15. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

16. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

17. Nuôi trồng thuỷ sản biển
Nhóm này gồm:
- Nuôi trồng các loại thủy sản ở môi trường nước mặn (bãi 
triều, ven biển, biển khơi.
- Sản xuất giống thủy sản biển: Nhóm này gồm các hoạt động 
tạo giống, ươm giống và thuần dưỡng giống các loại thủy sản 
(cá, tôm, thủy sản khác) nhằm mục đích bán để nuôi thương 
phẩm, nuôi làm cảnh, nuôi giải trí trong các môi trường nước 
mặn.

0321

18. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Nhóm này gồm:
- Nuôi trồng các loại thủy sản ở khu nước ngọt như ao, hồ, 
đập, sông, suối, ruộng... trong đất liền); nuôi trồng các loại 
thủy sản khác ở môi trường nước lợ (đầm, phá, cửa sông) là 
nơi môi trường nước dao động giữa nước mặn và nước ngọt do 
những biến đổi của thủy triều.
- Sản xuất giống thủy sản nội địa: Nhóm này gồm các hoạt 
động tạo giống, ươm giống và thuần dưỡng giống các loại thủy 
sản (cá, tôm, thủy sản khác) nhằm mục đích bán để nuôi 
thương phẩm, nuôi làm cảnh, nuôi giải trí trong các môi trường 
nước ngọt, lợ.

0322

19. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

20. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản
- Sàn giao dịch bất động sản
- Dịch vụ tư vấn bất động sản
- Dịch vụ quản lý bất động sản

6820
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21. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Hoạt động kiến trúc
Hoạt động đo đạc bản đồ
Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước
Khảo sát xây dựng;
Lập thiết kế quy hoạch xây dựng;
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;
Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Thi công xây dựng công trình;
Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;
Kiểm định xây dựng;
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

7110

22. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Nhóm này gồm: Việc kiểm tra lý, hóa và các phân tích khác 
của tất cả các loại vật liệu và sản phẩm, gồm:
– Kiểm tra âm thanh và chấn động;
– Kiểm tra thành phần và độ tinh khiết của khoáng chất…;
– Kiểm tra trong lĩnh vực vệ sinh thực phẩm, bao gồm kiểm tra 
thú y và điều khiển quan hệ với sản xuất thực phẩm;
– Kiểm tra thành phần vật lý và hiệu suất của vật liệu, ví như 
độ chịu lực, độ bền, độ dày, năng lực phóng xạ…;
– Kiểm tra chất lượng và độ tin cậy;
– Kiểm tra hiệu ứng của máy đã hoàn thiện: Môtô, ôtô, thiết bị 
điện…;
– Kiểm tra kỹ thuật hàn và mối hàn;
– Phân tích lỗi;
– Kiểm tra và đo lường các chỉ số môi trường: ô nhiễm không 
khí và nước…;
– Chứng nhận sản phẩm, bao gồm hàng hóa tiêu dùng, xe có 
động cơ, máy bay, vỏ điều áp, máy móc nguyên tử;
– Kiểm tra an toàn đường sá thường kỳ của xe có động cơ;
– Kiểm tra việc sử dụng các kiểu mẫu hoặc mô hình (như máy 
bay, tàu thủy, đập…);

7120

23. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Nhóm này gồm: Các dịch vụ đa dạng phục vụ khách hàng tiêu 
dùng. Gồm những hoạt động có kỹ năng chuyên môn, khoa 
học và công nghệ:
- Tư vấn về nông học;
- Tư vấn về công nghệ khác;
- Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản 
lý...

7490

24. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

25. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

26. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

27. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

28. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050
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29. Xay xát và sản xuất bột thô
Nhóm này gồm: 
- Hoạt động xay xát gạo: sản xuất gạo bằng cách tách vỏ trấu, 
xay xát, đánh bóng, luộc qua.
- Sản xuất bột thô: Sản xuất bột mỳ, yến mạch, thức ăn hoặc 
viên thức ăn từ lúa mỳ, lúa mạch đen, yến mạch, ngô và các 
hạt ngũ cốc khác;
- Sản xuất bột gạo;
- Xay rau: Sản xuất bột hoặc thức ăn từ các loại đậu, các rễ 
thân cây hoặc các hạt ăn được khác;
- Chế biến đồ ăn sáng từ ngũ cốc;
- Sản xuất bột hỗn hợp hoặc bột đã trộn sẵn làm bánh mỳ, bánh 
quy và bánh ngọt.

1061

30. Sản xuất cà phê 1077

31. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

32. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định; Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; 
Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4932

33. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

36. Đại lý du lịch
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và kinh doanh 
dịch vụ lữ hành quốc tế 

7911

37. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

38. Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Chi tiết:
- Khai thác nước từ sông, hồ, ao...
- Thanh lọc nước để cung cấp,
- Xử lý nước cho mục đích công nghiệp và các mục đích khác,
- Xử lý nước lợ, nước mặn để cung cấp nước như là sản phẩm 
chính

3600

39. Xây dựng nhà để ở 4101

40. Xây dựng nhà không để ở 4102

41. Xây dựng công trình đường sắt 4211

42. Xây dựng công trình đường bộ 4212

43. Xây dựng công trình điện 4221

44. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

45. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223
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20.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 2.000.000

46. Xây dựng công trình công ích khác
Nhóm này gồm:
- Xây dựng công trình xử lý bùn.
- Xây dựng các công trình công ích khác chưa được phân vào 
đâu.

4229

47. Xây dựng công trình thủy 4291

48. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

49. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

50. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Nhóm này gồm:
Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể 
thao ngoài trời.

4299

51. Phá dỡ 4311

52. Chuẩn bị mặt bằng
(không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây 
dựng);

4312

53. Lắp đặt hệ thống điện 4321

54. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh; 
Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán 
lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ xi 
măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu xây dựng 
khác trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ gạch ốp lát, 
thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ thiết 
bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4752

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN ĐỨC 
THÀNH

Thôn Đoàn Kết, 
Xã Lâm Sơn, 
Huyện Lương 
Sơn, Tỉnh Hòa 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400.000 4.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 400.000 4.000.000.000 20,000

0170900106
53

2 ĐÀO THỊ 
MINH 
THƯƠNG

Thôn Khoan Tế, 
Xã Đa Tốn, 
Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

700.000 7.000.000.000 35,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 700.000 7.000.000.000 35,000

0251850160
15
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3 NGUYỄN 
HOÀNG HẢI

Số 80 Phương 
Liên, tổ 27B, 
Phường Phương 
Liên, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

700.000 7.000.000.000 35,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 700.000 7.000.000.000 35,000

0300980000
19

4 NGUYỄN 
VĂN DŨNG

P2916, VP6 Linh 
Đàm, Phường 
Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 10,000

0340910039
85

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       017090010653
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Đoàn Kết , Xã Lâm Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Đoàn Kết , Xã Lâm Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRẦN ĐỨC THÀNH Nam

19/05/1990 Kinh Việt Nam

16/10/2023 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

8/8Thời gian đăng từ ngày 11/01/2024 đến ngày 10/02/2024


